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CHỨNG NHÂṆ PHÂN TÍCH (COA) 
 

Tên sản phẩm :  GINSENOSIDE Rb1 

3-O-[-D-Glucopyranosyl-(12)--D-

glucopyranoside], 20-O-[-D-glucopyranosyl-

(16)--D-glucopyranoside]- Dammar-24-ene-12-

ol 

Công thức phân tử :  C54H92O23 

Số CAS  :  41753-43-9 

Mã SP   :  PG01-16 

Số lô   : PG01_0615 

Công thức cấu tạo : 

 
Mô tả   : Dạng bột, màu trắng 

Tính chất  : Tan tốt trong MeOH, DMSO 

Hàm lượng  : 97.7 % (HPLC/DAD) 

Ứng dụng  :  Phân tích, tổng hợp, thử nghiệm sinh học 

Nguồn gốc  :  Phân lâp̣ từ Nhân sâm (Panax ginseng) 

Bảo quản  :  2 - 8 oC 

          Người chứng nhâṇ 

 

 

         TS. Phùng Văn Trung 

                                                             Trưởng phòng Hoá học các Hợp chất thiên nhiên 

      

 

mailto:trung_cnhh@yahoo.com


 

 
R e f e r e n c e :  C \ H P C H E M \ 1 \ D A T A \ G I N S E N G \ G S B 0 3 0 0 6 . D  
 

Page 2 of 2 

 


